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PHỤ LỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC RÀ SOÁT VỀ CHI PHÍ TỐ TỤNG 

 

1) Hiến pháp năm 2013; 

2) Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13; 

3) Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13;  

4) Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13; 

5) Luật tương trợ tư pháp số 08/2007/QH12; 

6) Luật Giám định tư pháp số 13/2021/QH13 

7) Luật Luật sư số 65/2006/QH11; 

8) Luật Trợ giúp pháp lý số11/2017/QH14; 

9) Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/8/2018 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, 

viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; 

10) Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 ngày 01/9/2021 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán 

chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022; 

11) Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;  

12) Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về Tổ chức 

phiên tòa trực tuyến; 

13) Pháp lệnh số 02/2012/UBTVQH13 về chi phí giám định, định giá; chi phí cho 

người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng; 

14) Pháp lệnh số 01/2022/UBTVQH15 về trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem 

xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;  

15) Pháp lệnh số 03/2022/UBTVQH15 về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp 

dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân;  

16) Nghị định số 92/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ về việc quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tương trợ tư pháp; 

17) Thông tư số 144/2012/TT-BTC ngày 04/9/2012 của Bộ Tài chính về kinh phí 

đảm bảo cho công tác tương trợ tư pháp; 

18) Quyết định số 41/2012/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên tòa, phiên họp giải 

quyết việc dân sự; 

19) Thông tư số 03/2013/TT-BCA ngày 10/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an 

quy định về quản lý và sử dụng kinh phí điều tra trong Công an nhân dân; 
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20) Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

và biện pháp thi hành Luật Giám định tư; 

21) Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;  

22) Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 về chế độ bồi dưỡng giám 

định tư pháp của Thủ tướng Chính phủ; 

23) Thông tư số 18/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thực hiện UTTP về dân sự;  

24) Thông tư số 34/2014/TT-BTC ngày 21/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp 

trong lĩnh vực pháp y; 

25) Thông tư số 35/2014/TT-BTC ngày 21/3/2014 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực 

pháp y tâm thần; 

26) Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC ngày 

28/3/2014 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ 

Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Điều 92 Bộ luật Tố tụng dân sự 

đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật 

Tố tụng dân sự về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản; 

27) Thông tư số 50/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình 

sự; 

28) Thông tư số 97/2014/TT-BTC ngày 24/7/2014 quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin truyền 

thông;  

29) Nghị định số 81/2014/NĐ-CP ngày 14/8/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm 

chứng, người phiên dịch trong tố tụng;  

30) Thông tư số 137/2014/TT-BTC ngày 18/09/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn về lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí chi trả tiền bồi 

dưỡng giám định tư pháp của các cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định tại 

Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp; 

31) Thông tư liên tịch số 191/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 12/12/2014 hướng dẫn 

về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia 

tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng; 
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32) Thông tư số 215/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

về lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm 

hoạt động trưng cầu giám định, định giá, triệu tập người làm chứng, người 

phiên dịch của cơ quan tiến hành tố tụng; 

33) Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC của Bộ Tư pháp, 

Bộ Ngoại giao và Tòa án nhân dân tối cao ngày 19/10/2016 quy định về trình 

tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự;  

34) Thông tư số 203/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự có 

yếu tố nước ngoài; 

35) Thông tư số số 49/2017/TT-BCA ngày 26/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công 

an quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ 

thuật hình sự, thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với 

trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi; 

36)  Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết về việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ 

tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự; 

37) Thông tư liên tịch số 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG ngày 05/12/2019 của Tòa 

án nhân dân tối cao và Bộ Ngoại giao quy định về trình tự, thủ tục phối hợp 

giữa Tòa án nhân dân và Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam ở nước ngoài để thực hiện một số hoạt động tố tụng dân sự và tố 

tụng hành chính ở nước ngoài; 

38) Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết về việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài 

sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự;  

39) Thông tư số 30/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; 

trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Nghị định số 

97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ 

tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự; 

40) Thông tư số 63/TT-BTC ngày 25/6/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự 

toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt 

động của Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp; 
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41) Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC- BCA-BQP-BTP 

ngày 15/12/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa 

trực tuyến. 

 

 

 


